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I. TRẮC NGHIỆM (30 điểm)  (Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)
Câu 1: Địa điểm nào cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá?
a. Khu vực cách ly của sân bay.
b. Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch.
c. Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.
d. Tất cả các địa điểm trên.
Câu 2: Phương tiện giao thông công cộng nào sau đây bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn?
a. Ô tô, tàu bay, tàu điện, tàu lửa.
b. Ô tô, tàu bay, tàu điện, tàu thủy.
c. Ô tô, tàu bay, tàu điện.
d. Tàu bay, tàu điện, tàu thủy, tàu lửa.
Câu 3:  Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
c. Hội Sinh viên Việt Nam.
d. Tất cả tổ chức trên.
Câu 4: Độ tuổi nào nam, nữ được kết hôn?
a. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
b. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
c. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
d. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 
Câu 5: Trường hợp nào thì người chồng không được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn?
a. Người vợ không đồng ý ly hôn và bố mẹ cả hai bên cũng không đồng ý.
b. Người vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
c. Cả vợ và chồng không thống nhất được việc nuôi con, cấp dưỡng cho con.
d. Cả vợ và chồng không thống nhất việc phân chia tài sản chung của hai vợ chồng.
Câu 6: Quy định nào sau đây không phải là bổn phận của trẻ em đối với gia đình?
a. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.
b. Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình.
c. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình.
d. Phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em..
Câu 7: Người chưa đủ 18 tuổi được thực hiện hành vi nào dưới đây:
a. Được uống rượu, bia.
b. Được mua rượu, bia để uống hoặc mua rượu, bia cho người khác.
c. Được trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.
d. Không được thực hiện bất cứ hành vi nào nêu trên.
Câu 8: Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình được Luật Nghĩa vụ quân sự quy định như thế nào?
a. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
b. Công dân đủ 17 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 17 tuổi đến hết 23 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi.
c. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 23 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi.
d. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 23 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Câu 9: Pháp luật quy định “Người thành niên” là người bao nhiêu tuổi?
a. Người thành niên là người từ đủ 16 tuổi trở lên.
b. Người thành niên là người từ đủ 17 tuổi trở lên.
c. Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
d. Người thành niên là người từ đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?
a. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.
b. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.
c. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.
d. Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
II. TÌNH HUỐNG (40 điểm)
M 17 tuổi vừa học hết lớp 11. M đang cố gắng tập trung thời gian và công sức cho năm học cuối để được xét tuyển vào Trường Đại học mà mình yêu thích, vì thế gia đình rất quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để M đạt được nguyện vọng. Chiều hôm đó, trên đường đi làm về, ông N (cha của M) đã điều khiển xe mô tô (AirBlade) đến trường, nơi M đang ôn tập để đón con cùng về. Vừa đến nơi thì ông N choáng ngộp do thời tiết nắng nóng và làm việc vất vả cả ngày. Thấy vậy, M bảo ông N ngồi sau xe để M lái xe đưa về vì trời cũng gần tối. Ông N nghe vậy nên đồng ý. Trên đường về do điều khiển xe chạy nhanh, không làm chủ tốc độ và không quan sát kỹ, nên M đã lấn trái để vượt xe cùng chiều, rồi tông vào xe mô tô do bà K điều khiển từ phía ngược lại. Hậu quả là bà K bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật trên 61%. 
Em hãy cho biết khi thụ lý vụ việc, đối với hành vi vi phạm của M và ông N cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức và mức xử lý như thế nào? (Thí sinh nêu rõ cơ sở pháp lý áp dụng hình thức và mức xử lý).
Trả lời:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
III. TỰ LUẬN (30 điểm)
Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền Trẻ em được thông qua và mở để ký vào ngày 20/11/1989, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới tham gia phê chuẩn công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em vào ngày 20/02/1990. 
Em hãy nêu những nội dung cơ bản của Công ước và chi tiết các nhóm quyền trẻ em? Em có đề xuất, kiến nghị gì để nâng cao phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam trong thời gian tới. 
Trả lời:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………


	



